TRẢ LỜI NGẮN

1 - Ba kiểu thở của trẻ em là:

               A-.......................................

               B-.......................................

   C- Thở ngực.
Đáp án:

A-Thở bụng.
B-Thở hỗn hợp ngực - bụng.

2 - Ba đặc điểm phát triển cơ của trẻ em là:

               A-......................................

               B- Cơ lớn phát triển trước.

   C-....................................
Đáp án 

A:Cơ trẻ em phát triển không đều.
C:Cơ nhỏ phát triển sau và chậm.

3 - Tần số thở sinh lý của trẻ sơ sinh là......A.... lần/phút.

Đáp án:40 - 60
4 - Tần số thở sinh lý của trẻ 12 tháng là.......A.... lần/phút.

Đáp án:30 - 35
5 - Tần số thở sinh lý của trẻ 6 tuổi là........A.... lần/phút.

Đáp án:25 - 30
7 - Tần số mạch sinh lý của trẻ sơ sinh là.......A.... lần/phút.

Đáp án:140 - 160
8 - Số lượng hồng cầu của trẻ sơ sinh đủ tháng lúc mới đẻ là......A.... triệu/mm3.

Đáp án:5 - 6
9 - Số lượng hồng cầu của trẻ 1 tuổi là.......A.... triệu/mm3.

Đáp án:3,2 – 3,5
10 - Số lượng bạch cầu của trẻ sơ sinh là........A.... /mm3.

Đáp án:20.000 – 30.000


Biến đổi những câu  có hai đáp án trở lên thành kiều câu phức:
1 - Ba kiểu thở của trẻ em là:

               A-.......................................

               B-.......................................

   C- Thở ngực.
1.1: A
Đáp án:Thở bụng.
1.2: B
Đáp án:Thở hỗn hợp ngực - bụng.

2 - Ba đặc điểm phát triển cơ của trẻ em là:

               A-......................................

               B- Cơ lớn phát triển trước.

   C-....................................
2.1: A
Đáp án:Cơ trẻ em phát triển không đều.
2.2: C
Đáp án:Cơ nhỏ phát triển sau và chậm.
3 - Tần số thở sinh lý của trẻ sơ sinh là......A.... lần/phút.
Đáp án:40 - 60
4 - Tần số thở sinh lý của trẻ 12 tháng là.......A.... lần/phút.
Đáp án:30 - 35
5 - Tần số thở sinh lý của trẻ 6 tuổi là........A.... lần/phút.
Đáp án:25 - 30
7 - Tần số mạch sinh lý của trẻ sơ sinh là.......A.... lần/phút.
Đáp án:140 - 160
8 - Số lượng hồng cầu của trẻ sơ sinh đủ tháng lúc mới đẻ là......A.... triệu/mm3.
Đáp án:5 - 6
9 - Số lượng hồng cầu của trẻ 1 tuổi là.......A.... triệu/mm3.
Đáp án:3,2 – 3,5
10 - Số lượng bạch cầu của trẻ sơ sinh là........A.... /mm3.
Đáp án:20.000 – 30.000



